
            ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

 

              1.  Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 

ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 
Hạng I Hạng II Hạng III 

 Tổng số cán bộ 

quản lý, giáo 

viên,  nhân viên 

trong trường 

 36 24 5    5 23 

I Cán bộ quản lý 3 3     3  

1 Hiệu trưởng  1     1  

2 Phó hiệu trưởng  2     2  

II Giáo viên 25 21 4    3 23 

1 Nhà trẻ 4 4      4 

2 Mẫu giáo 21 17 4    2 19 

III  Nhân viên 8        

1 Nhân viên kế toán 1  1      

2 Nhân viên dinh 

dưỡng 

4    2    

3 Nhân viên bảo vệ 2    2    

4 Nhân viên coi xe 1    1    

 

 

2. Tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp 

 

STT Nội dung Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 

Tốt Khá Đạt KĐG Tốt Khá Đạt KĐG 

I Cán bộ quản lý  3    3   

1 Hiệu trưởng  1    1   

2 Phó Hiệu trưởng  2    2   

II Giáo viên 9 12 5  9 14 2  

1 Nhà trẻ 3 2   1 3 1  

2 Mẫu giáo 6 10 5  8 11 1  

 

 



3. Số lượng, tỉ lệ giáo viên, cán bộ quản và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hàng năm theo quy định 

 

STT Nội dung Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 

1 Cán bộ quản lý 3 2 

 Số lượng 3 2 

 Tỉ lệ 100% 100% 

2 Giáo viên  26 25 

 Số lượng 26 25 

 Tỉ lệ 100% 100% 

3 Nhân viên  1 

 Số lượng  1 

 Tỉ lệ  100% 

 


